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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

  

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: 

□) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên    ;  Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Y học;           Chuyên ngành: Ngoại Tiêu hoá 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: VÕ DUY LONG 

2. Ngày tháng năm sinh: 26/7/1977;  Nam  ;    Nữ    ;   Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:   

4. Quê quán: Xã Bình Trung, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 26 đường số 5, Khu Dân cư Khang An, Phường Phú 

Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): 26 đường số 5, Khu 

Dân cư Khang An, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh  

Điện thoại nhà riêng: 028. 62800689; Điện thoại di động: 0918133915;  

E-mail: long.vd@umc.edu.vn; 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

Từ tháng 9 năm 2005 đến nay: Giảng viên Bộ môn Ngoại Tổng quát, Khoa Y, Đại học 

Y Dược TPHCM. 

Chức vụ hiện nay: Giảng viên;  Chức vụ cao nhất đã qua: Giảng viên 

Cơ quan công tác hiện nay: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ cơ quan: 217 Hồng Bàng, Quận 5, TPHCM 

Điện thoại cơ quan: 028 38559714 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): không 
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8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm: chưa nghỉ hưu 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): không 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối: không 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 10 tháng 10 năm 2001; số văn bằng: B310740; ngành: Y đa 

khoa, chuyên ngành: không; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Đại học Y Dược 

TPHCM 

- Được cấp bằng ThS ngày 18 tháng 11 năm 2009; số văn bằng: N.60061/inf, ngành: Y 

học; chuyên ngành: phẫu thuật nội soi; Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Đại học 

Catania, Italia. 

- Được cấp bằng ThS ngày 29 tháng 01 năm 2010; số văn bằng: 003524 ngành: Y học; 

chuyên ngành: Ngoại Tiêu hoá; Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Đại học Y Dược 

TPHCM 

- Được cấp bằng TS ngày 15 tháng 1 năm 2018; số văn bằng: 007594; ngành: Y học;  

chuyên ngành: Ngoại Tiêu hoá; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Đại học Y Dược TPHCM 

- Được cấp bằng TSKH ngày … tháng … năm ....; số văn bằng: ………..; ngành: 

……….; chuyên ngành: ………………; Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): 

……………………. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày … tháng … năm …. :ngành: 

chưa 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở: Đại học Y Dược Thành 

phố Hồ Chí Minh 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS ngành, liên ngành: Y học 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

1. Ứng dụng những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý thường gặp trong 

đau bụng cấp 

2. Chẩn đoán, điều trị ung thư dạ dày, thực quản và vai trò của phẫu thuật ít xâm lấn 

3. Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sau phẫu thuật ung thư đường tiêu hoá 

4. Ứng dụng sinh học phân tử trong chẩn đoán, theo dõi tái phát sau điều trị ung thư dạ 

dày 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn 00 NCS bảo vệ thành công luận án TS; 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 6 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn 

ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai nội dung này); 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên:   số lượng 4 đề tài cấp cơ sở ; 

- Đã công bố (số lượng) 48 bài báo khoa học, trong đó 15 bài báo khoa học trên tạp 

chí quốc tế có uy tín; 

- Đã được cấp (số lượng) 00 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 
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- Số lượng sách đã xuất bản: 2, trong đó 2 thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế: 00 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:  

Năm Quyết định số 

2010 1126/QĐ-YDTC ngày 15/11/2010 

2012 1328/QĐ-ĐHYD-TC ngày 18/10/2012 

2013 3854/QĐ- ĐHYD-TC ngày 29/10/2013 

2016 4652/QĐ-ĐHYD-TCCB ngày 28/11/2016 

2017 4103/QĐ-ĐHYD ngày 29/09/2017 

2018 5227/QĐ-ĐHYD ngày 12/11/2018 

2019 4955/QĐ-ĐHYD ngày 01/11/2019 

2020 4051/QĐ-ĐHYD ngày 22/10/2020 

2021 111/QĐ-ĐHYD ngày 19/01/2022 

2022 5241/QĐ-ĐHYD ngày 22/12/2022 

2023 5050/QĐ-ĐHYD ngày 24/10/2023 

- Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: năm 2023 (Quyết định số 2824/QĐ-BYT, ngày 10 tháng 7 năm 

2023). 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế do có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế 

hoạch công tác:  

Năm học Quyết định số 

2012-2013 07/QĐ-BYT, ngày 02/01/2014 

2019- 2020 07/QĐ-BYT, ngày 04/01/2021 

- Bằng khen của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam: năm 2012 (Quyết định số 25/QĐ/TWH, 

ngày 12 tháng 01 năm 2012). 

- Bằng khen của Hội Phẫu thuật Nội soi và Nội soi Hoa Kỳ: năm 2012. 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 

hiệu lực của quyết định): không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

- Luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ đào tạo được giao của Bộ môn và Nhà Trường, và 

vượt giờ giảng theo quy định. 
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- Được Ban Đào tạo Khoa Y phân công phụ trách công tác đào tạo liên thông tại Đại học 

Đà Nẵng cho đối tượng Y sĩ, Y tá của 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi niên khoá 2010-

2014 và 2011-2015 và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thông qua việc hoàn thành các đề tài 

nghiên cứu cấp cơ sở để nghiệm thu, và hoàn thành các bài báo khoa học để công bố trên 

các tạp chí quốc tế có uy tín (9 bài báo trên tạp chí Q1, IF: 2.3 – 8.1). 

- Hướng dẫn thành công luận văn cho nhiều đối tượng là Bác sĩ nội trú, cao học và Bác sĩ 

chuyên khoa cấp 2. 

- Được Hội Ung thư dạ dày Châu Á – Thái Bình Dương bầu làm chủ tịch luân phiên nhiệm 

kỳ 2022 – 2024 và được mời báo cáo tại nhiều Hội nghị về ung thư dạ dày trên thế giới. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 18 năm 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 

nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng 

dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ 

chuẩn gd trực 

tiếp trên lớp/số 

giờ chuẩn gd 

quy đổi/số giờ 

chuẩn định 

mức (*) 

Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2018-2019     225 237 462/473/270 

2 2019-2020     212 140 352/366.5/270 

3 2020-2021   1  260 190 450/500/270 

03 năm học cuối 

4 2021-2022   4  47 130 177/316/270 

5 2022-2023   1  222 205 427/520/275 

6 2023-2024   2  200 200 400/460/275 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 

của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 

hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại 

học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, 

trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ 

hữu. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Anh văn 

a) Được đào tạo ở nước ngoài:  

- Học ĐH   ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn Ths   hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; tại nước: Italia, năm 

2009 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ……. số bằng: …….; năm cấp:……… 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại 

ngữ:………………………………………………………………... 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): 

……………………….……………………………. 

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải:. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Bằng B2 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên NCS hoặc 

HVCH/CK2/BSN

T 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời 

gian 

hướng 

dẫn từ 

…  

đến … 

Cơ sở 

đào tạo 

Ngày, tháng, năm được cấp 

bằng/có quyết định cấp 

bằng NCS 

HVCH/

CK2/ 

BSNT 

Chính Phụ 

1 Đặng Quang Thông  CH X  
2018-

2020 

ĐHYD 
TPHCM 

31/12/2020 
Số: 251/2020/ThS/ĐHYD 

Và 

31/12/2020 

Số: 050/2020/BSNT/ĐHYD 

2 Nguyễn Viết Hải  CK2 X  
2020-

2022 

ĐHYD 

TPHCM 

11/01/2023 

Số: 056/2022/CKII/ĐHYD 

3 Nguyễn Quang Huy  CH X  
2020-

2022 

ĐHYD 

TPHCM 
11/01/2023 

Số: 161/2022/ThS/ĐHYD 

4 
Trần Thanh Khuê

  
 CH X  

2020-

2022 

ĐHYD 

TPHCM 

11/01/2023 

Số: 162/2022/ThS/ĐHYD 

Và 

11/01/2023 

Số: 003/2022/BSNT/ĐHYD 

5 
Trần Quốc Hạnh

  
 CH X  

2020-

2022 

ĐHYD 

TPHCM 
11/01/2023 

Số: 354/2022/ThS/ĐHYD 

6 Phạm Quang Nhật  CH X  
2021-
2023 

ĐHYD 

TPHCM 
25/12/2023 

Số: 123/2023/ThS/ĐHYD 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 
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TT Tên sách 

Loại  

sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và năm 

xuất bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … đến 

trang) 

Xác nhận của cơ 

sở GDĐH (số văn 

bản xác nhận sử 

dụng sách) 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 

Bệnh học 

ngoại khoa 

tiêu hoá 

GT 
NXB Y học 

2021 
35 

Thành viên 

biên soạn 

Ung thư dạ 

dày 

177 - 193 

Quyết định số 

3972/QĐ-ĐHYD 

ngày 16/10/2020 

của Đại học Y Dược 

TPHCM 

2 
Ngoại khoa 

ống tiêu hoá 
GT 

NXB Thanh 

niên  

2021 

28 
Thành viên 

biên soạn 

Phẫu thuật 

điều trị béo 

phì 

272 - 289 

Quyết định số 

4254/QĐ-ĐHYD 

ngày 10/11/2020 

của Đại học Y Dược 

TPHCM 

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương 

sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS: 0 

Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất 

bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách 

hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang… đến trang…(ví dụ: 17-56; 145-329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ (CT, ĐT...) 

CN/PC

N/TK 

Mã số và cấp quản 

lý 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1 Kết quả điều trị phẫu thuật ung 

thư dạ dày thể thâm nhiễm  

CN SĐK: 

151/HĐ-NCKH 

Cấp cơ sở 

2011 - 

2013 

Ngày 12/5/2023 

Xếp loại: khá 

2 Kết qủa phẫu thuật cắt toàn bộ 

dạ dày do ung thư 

CN SĐK: 

55/HĐ-NCKH 

Cấp cơ sở 

2010 - 

2011 

Ngày 12/5/2023 

Xếp loại: khá 

3 Vai trò của indocyanine green 

(ICG) trong đánh giá tưới máu 

ống dạ dày trong phẫu thuật cắt 

thực quản tạo hình bằng dạ dày 

điều trị ung thư thực quản 

CN SĐK: 

233/2021/HĐ-

ĐHYD 

Cấp cơ sở 

2021 - 

2023 

Ngày 14/6/2024 

Xếp loại: khá 

4 Nghiên cứu kết quả sớm phẫu thuật 

cắt gần toàn bộ dạ dày, nạo 

hạch D2 điều trị ung thư dạ dày 1/3 

giữa 

CN SĐK: 

234/2021/HĐ-

ĐHYD 

Cấp cơ sở 

2021 - 

2023 

Ngày 14/6/2024 

Xếp loại: khá 
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7 

7 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1      

2      

…      

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 

học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

T

T 

Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chín

h  

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng

, năm 

công 

bố 

I 
Bài báo khoa học trên tạp chí khoa học quốc tế 

Sau khi được công nhận TS 

1 

An Integrated System 

and Framework for 

Development of 

Medical Applications 

and Products Based on 

Medical Imaging Data 

8  

IFMBE 

Proceedings, 

Springer Nature 

Singapore Pte 

Ltd. 

Electronic ISSN: 

1433-9277, Print 

ISSN: 1680-0737 

  

BME 2017. 

IFMBE 

Proceeding

s, vol 63, P: 

363 – 366. 

2017 

2 

Cost-Effective 

Solutions and Tools for 

Medical Image 

Processing and Design 

of Personalised 

Cranioplasty Implants 

8  

IFMBE 

Proceedings, 

Springer Nature 

Singapore Pte Ltd. 

Electronic ISSN: 

1433-9277, Print 

ISSN: 1680-0737 

  

BME 2017. 

IFMBE 

Proceeding

s, vol 63, P: 

397-402. 

2017 

3 

Innovative 

Development of the 

Inspired Sinewave 

Device to Measure 

Lung Functions and 

Inhomogeneity for 

Diagnosis and 

Evaluations of Early 

Lung Diseases 

7  

IFMBE 

Proceedings, 

Springer Nature 

Singapore Pte 

Ltd. 

Electronic ISSN: 

1433-9277 

Print ISSN 

1680-0737 

  

BME 2017. 

IFMBE 

Proceeding

s, vol 63, P: 

649-654 

2017 
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8 

8 

4 

Clinical Outcomes of 

Laparoscopic Proximal 

Gastrectomy With 

Double-Flap 

Reconstruction for 

Tumors in the Upper 

Third of the Stomach 

11 X 

Surgical 

Laparoscopy 

Endoscopy & 

Percutaneous 

Techquiques 

ISSN 

1534-4908 

ISI, 

Scopus 

IF: 1.7 

Q2 

2 

Surg 

Laparosc 

Endosc 

Percutan 

Tech. 2022 

Jun 

1;32(3): 

409-414 

2022 

5 

Long-Term Outcomes 

of Open Versus 

Laparoscopic Distal 

Gastrectomy for T4a 

Gastric Cancer: A 

Propensity Score-

Matched Cohort Study 

12 X 

Annals of Surgical 

Oncology 

ISSN: 1068-9265, 

1534-4681 

ISI 

Scopus 

IF: 5.34 

Q1 

2 

Ann Surg 

Oncol. 202

3 

Apr;30(4): 

2278-2289 

2023 

6 

Surgical outcomes and 

quality of life 

assessment of 

esophagectomy for 

cancer with colon 

conduit via retrosternal 

route 

12 X 

Esophagus 

ISSN: 1612-9059, 

1612-9067 

ISI 

Scopus 

IF: 4.45 

Q1 

2 

Esophagus. 

2023 

Jul;20(3): 

435-444 

2023 

7 

Multimodal analysis of 

methylomics and 

fragmentomics in 

plasma cell-free DNA 

for multi-cancer early 

detection and 

localization 

63  

Elife 

ISSN: 

2050-084X 

ISI 

Scopus 

IF: 8.1 

Q1 

1 

Elife. 2023 

Oct 11:12: 

RP89083 

2023 

8 

Long-term Results of 

Totally Laparoscopic 

Near-total Gastrectomy 

for Middle-third Gastric 

Cancer 

10 X 

Surgical 

Laparoscopy 

Endoscopy & 

Percutaneous 

Techquiques 

ISSN 

1534-4908 

ISI, 

Scopus 

IF: 1.7 

Q2 

 

Surg 

Laparosc 

Endosc 

Percutan 

Tech. 2023 

Oct 

1;33(5): 

444-450 

2023 

9 

Stomach-partitioning 

versus conventional 

gastrojejunostomy for 

unresectable gastric 

cancer with gastric 

outlet obstruction: A 

propensity score 

matched cohort study 

11 X 

American Journal of 

Surgery 

ISSN: 

0002-9610,  

1879-1883 

ISI 

Scopus 

IF: 3.0 

Q1 

 

Am J 

Surg. 2024 

Feb:228: 

206-212 

2024 
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9 

9 

10 

Regional Lymph Node 

Metastasis Distribution 

in Resectable Middle-

Third Gastric Cancer: A 

Cross-Sectional Study 

12  
Cureus 

ISSN: 2168-8184 

ESCI, 

Pubmed 

IF: 1.2 

 

Cureus. 20

23 Jun 

30;15(6): 

e41236 

2023 

11 

Comparison of 

substernal and posterior 

mediastinal route of 

reconstruction after 

minimally invasive 

esophagectomy for 

esophageal cancer 

6 X 

Langenbeck's 

Archives Of 

Surgery 

ISSN: 

1435-2443, 

1435-2451 

 

ISI 

Scopus 

IF: 3.4 

Q1 

 

Langenbec

ks Arch 

Surg. 2024 

Jan 6; 

409(1):27 

2024 

12 

Risk factors of 

postoperative 

complications and their 

effect onsurvival after 

laparoscopic 

gastrectomy for gastric 

cancer 

9 X 

Annals of 

Gastroenterological 

Surgery 

ISSN: 2475-0328 

ISI 

Scopus 

IF: 5.1 

Q1 

 

Online: 

DOI: 

10.1002/ag

s3.12780 

2024 

13 

Billroth-II modified 

with hinged anti-

peristaltic afferent loop 

versus Roux-en-Y 

reconstruction after 

distal gastrectomy for 

gastric cancer: A 

propensity-score match 

analysis 

9 X 

Surgery 

ISSN: 

0039-6060 

 

ISI 

Scopus 

IF: 3.9 

Q1 

 

Surgery. 20

24 

Jun;175(6): 

1524-1532 

2024 

14 

Role of indocyanine 

green fluorescence 

imaging for evaluating 

blood supply in the 

gastric conduit via the 

substernal route after 

McKeown minimally 

invasive esophagectomy 

6 X 

Journal of 

Gastrointestinal 

Surgery 

ISSN 

10912-55X 

1873-4626 

ISI 

Scopus 

IF: 3.45 

Q1 

 

J 

Gastrointes

t 

Surg. 2024 

Apr;28(4): 

351-358 

2024 

15 

Laparoscopic versus 

open total gastrectomy 

for T4a gastric cancer: a 

propensity 

score‑matched analysis 

of long‑term outcomes 

7 X 

Updates in Surgery 

ISSN 

2038131X, 

20383312 

ISI, 

Scopus 

IF: 2.6, 

Q1 

 

Online: 

DOI: 

10.1007/s1

3304-024-

01910-7 

2024 
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10 

II 
Bài báo khoa học trên tạp chí khoa học trong nước 

Trước khi công nhận TS  

16 

Giá trị của siêu âm 

trong chẩn đoán viêm 

ruột thừa cấp 

 

3 X 

Y học TP. Hồ Chí 

Minh 

ISSN 

1859 - 1779 

  
7, 1;  

90-94 
2003 

17 

Đối chiếu hình ảnh siêu 

âm và giải phẫu bệnh 

của viêm túi mật cấp do 

sỏi 

2  

Y học TP. Hồ Chí 

Minh 

ISSN 

1859 - 1779 

  
8, 1;  

18-21 
2004 

18 

Nhận xét về viêm tuỵ 

cấp sau nội soi mật tuỵ 

ngược dòng 

2  

Y học TP. Hồ Chí 

Minh 

ISSN 

1859 - 1779 

  
9, 1;  

33-37 
2005 

19 

Giá trị của nội soi ổ bụng 

chẩn đoán ở phụ nữ 

trong độ tuổi sinh đẻ 

nghi ngờ viêm ruột thừa 

2 X 

Y học TP. Hồ Chí 

Minh 

ISSN 

1859 - 1779 

  
9, 1;  

79-82 
2005 

20 

Nguyên nhân chẩn đoán 

lầm viêm ruột thừa với 

bệnh sản phụ khoa ở 

phụ nữ độ tuổi sinh đẻ 

2 X 

Y học TP. Hồ Chí 

Minh 

ISSN 

1859 - 1779 

  

10, 1; 10-

12 

 

2006 

21 

Giá trị của nội soi ổ 

bụng chẩn đoán đau hố 

chậu phải ở phụ nữ 

trong độ tuổi sinh đẻ 

2 X 

Y học TP. Hồ Chí 

Minh 

ISSN 

1859 - 1779 

  
10, 1; 

86-90 
2006 

22 

Kết quả của phẫu thuật 

1 thì và nhiều thì trong 

điều trị tắc ruột do ung 

thư đại tràng 

2  

Y học TP. Hồ Chí 

Minh 

ISSN 

1859 - 1779 

  
11, 1; 104-

110 
2007 

23 

Kết quả điều trị 

carcinoma dạ dày tế bào 

nhẫn 

2 X 

Y học TP. Hồ Chí 

Minh 

ISSN 

1859 - 1779 

  
15, 1; 27-

29 
2011 

24 

Khảo sát kết quả của 

chụp cắt lớp điện toán 

vùng bụng đánh giá giai 

đoạn ung thư dạ dày 

4  

Y học TP. Hồ Chí 

Minh 

ISSN 

1859 - 1779 

  
16, 1; 245-

249 
2012 
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11 

11 

25 

Phẫu thuật cắt dạ dày 

vằ nạo hạch D2 qua nội 

soi điều trị ung thư dạ dày 

4  

Y học thực hành 

ISSN 

1859 - 1663 

  
803, số 1; 

85-89 
2012 

26 

Kết quả phẫu thuật nội 

soi cắt thực quản và tạo 

bình bằng dạ dày điều 

trị ung thư thực quản 

 X 

Phẫu thuật nội soi 

và nội soi Việt Nam 

ISSN 

1859 - 4506 

  

5, (đặc 

biệt);  

28-32 

2015 

27 

Đánh giá kết quả phẫu 

thuật nội soi điều trị 

ung thư dạ dày 

3 X 

Y học TP. Hồ Chí 

Minh 

ISSN 

1859 - 1779 

  
20, 2; 111-

116 
2016 

28 

Vai trò nạo hạch của 

phẫu thuật nội soi trong 

điều trị ung thư dạ dày 

3 X 

Y học TP. Hồ Chí 

Minh 

ISSN 

1859 - 1779 

  
20, 2; 117-

123 
2016 

29 

Tính khả thi và kết quả 

bước đầu phẫu thuật nội 

soi cắt toàn bộ dạ dày 

trong điều trị ung thư 

dạ dày 

6  

Phẫu thuật nội soi 

và nội soi Việt Nam 

ISSN 

1859 - 4506 

  

6, 2;  

44-49 

2016 

30 

Phòng ngừa huyết khối 

tĩnh mạch trên bệnh 

nhân phẫu thuật cắt dạ 

dày điều trị ung thư 

kinh nghiệm ban đầu tại 

Bệnh Viện Đại Học Y 

Dược Thành Phố Hồ 

Chí Minh 

4  

Ung thư học Việt 

Nam 

ISSN 

1859 - 400 

  
4; 

250-252 
2017 

II 
Bài báo khoa học trên tạp chí khoa học trong nước 

Sau khi được công nhận TS 

31 

Kết quả sớm của phẫu 

thuật nội soi cắt thực 

quản điều trị ung thư 

thực quản 

4 X 

Y học TP. Hồ Chí 

Minh 

ISSN 

1859 - 1779 

  
22, 2; 

8-12 
2018 

32 

Tính khả thi và kết quả 

sớm phẫu thuật nội soi 

cắt bán phần dưới dạ 

dày, nối dạ dày – tá 

tràng theo Billroth I 

trong điều trị ung thư 

1/3 dưới dạ dày 

7 X 

Y học TP. Hồ Chí 

Minh 

ISSN 

1859 - 1779 

  
22, 2; 

13-18 
2018 
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12 

33 

Kết quả phẫu thuật nội 

soi cắt toàn bộ dạ dày 

và tái lập lưu thông 

bằng phương pháp 

overlap 

 X 

Y học TP. Hồ Chí 

Minh 

ISSN 

1859 - 1779 

  
22, 2; 

19-24 
2018 

34 

Các dạng tĩnh mạch vị 

trái trong phẫu thuật nội 

soi cắt dạ dày 

 

 X 

Y học TP. Hồ Chí 

Minh 

ISSN 

1859 - 1779 

  
22, 2; 

25-29 
2018 

35 

Hiêụ quả của phẫu thuật 

nội soi cắt dạ dày phục 

hồi lưu thông tiêu hoá 

hoàn toàn trong ổ bụng 

bằng kỹ thuật không cắt 

ruột trước điều trị ung 

thư dạ dày 

 

6 
X 

Phẫu thuật nội soi 

và nội soi Việt Nam 

ISSN 

1859 - 4506 

  
9, 3; 

38-43 
2019 

36 

Kết quả sớm của phẫu 

thuật nội soi hoàn toàn 

cắt gần toàn bộ dạ dày 

điều trị ung thư dạ dày 

8  

Phẫu thuật nội soi 

và nội soi Việt Nam 

ISSN 

1859 - 4506 

  
10, 3; 

32-39 
2020 

37 

Tình trạng dinh dưỡng 

trước phẫu thuật ở 

bệnh nhân ung thư đại 

trực tràng tại bệnh viện 

Đại học Y Dược Thành 

Phố Hồ Chí Minh 

3  

Y học Việt Nam 

ISSN 

1859 - 1868 

  
500, 1; 

252-256 
2021 

38 

U mô đệm đường tiêu 

hoá ở dạ dày, xuất độ, 

chẩn đoán và biểu hiện 

mô học 

9  

Phẫu thuật nội soi 

và nội soi Việt Nam 

ISSN 

1859 - 4506 

  
12, 2; 

11-16 
2022 

39 

Xây dựng quy trình 

sinh thiết lỏng cá thể 

hoá phát hiện tồn dư 

khối u 

15  

Y học Việt Nam 

ISSN 

1859 - 1868 

  
513, 1; 38-

42 
2022 

40 

Khẩu phần ăn trước 

phẫu thuật của bệnh 

nhân ung thư đại trực 

tràng tại Bệnh viện Đại 

học Y Dược Thành Phố 

Hồ Chí Minh 

3  

Y học Việt Nam 

ISSN 

1859 - 1868 

  
516, 2; 

217-220 
2022 

41 

Chế độ nuôi dưỡng sau 

phẫu thuật của bệnh 

nhân ung thư đại trực 

tràng tại bệnh viện Đại 

học Y Dược Thành Phố 

Hồ Chí Minh 

3  

Y học Việt Nam 

ISSN 

1859 - 1868 

  
516, 2; 60-

63 
2022 
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13 

42 

Đánh giá kết quả sống 

còn dài hạn và chất 

lượng sống sau phẫu 

thuật cắt thực quản tạo 

hình bằng đại tràng điều 

trị ung thư thực quản 

hoặc ung thư vùng tâm 

vị 

6 X 

Phẫu thuật nội soi 

và nội soi Việt Nam 

ISSN 

1859 - 4506   
13, 4; 

51-57 
2023 

43 

Kết quả lâu dài điều trị 

phẫu thuật ung thư dạ 

dày thể thâm nhiễm 

5 X 

Y học Việt Nam 

ISSN 

1859 - 1868 

  
533, 2; 26-

30 
2023 

44 

Chọn lựa phương pháp 

phục hồi lưu thông ruột 

sau phẫu thuật nội soi 

cắt phần xa dạ dày: 

nhận định về mặt  

chức năng 

8 X 

Y học Việt Nam 

ISSN 

1859 - 1868   
534, 2; 

224-228 
2024 

45 

Vai trò nạo hạch rốn 

lách trong điều trị ung 

thư dạ dày 

8 X 

Y học Việt Nam 

ISSN 

1859 - 1868 

  
534, 2; 

206-210 
2024 

46 

Đánh giá chất lượng 

cuộc sống của bệnh 

nhân sau phẫu thuật cắt 

dạ dày do ung thư 

6 X 

Y học Việt Nam 

ISSN 

1859 - 1868 
  

534, 2; 

57-60 
2024 

47 

Kết quả lâu dài phẫu 

thuật giảm khối điều trị 

ung thư dạ dày giai 

đoạn IV 

2 X  

Y học Việt Nam 

ISSN 

1859 - 1868 
  

537, 1B; 

44-47 
2024 

48 

Đặc điểm và kết qủa 

điều trị ung thư dạ dày 

ở người trẻ tuổi 

2 X 

Y học Việt Nam 

ISSN 

1859 - 1868 

  
537, 1B; 

109-112 
2024 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc 

tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: là tác giả chính của 10 bài báo, có số 

thự tự là: [4], [5], [6], [8], [9], [11], [12], [13], [14] và [15]. 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành 

thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-

TTg) 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí uy 

tín của ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        
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14 

14 

2        

…        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

…        

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy 

tín của ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………… 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

2      

…      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

được cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………..… 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, 

thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 

công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc 

tế 

Số tác giả 

1      

2      

...      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi 

đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: ..………….. 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được 

đưa vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình 

đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu 

ứng dụng 

KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản 

giao nhiệm 

vụ (số, ngày, 

tháng, năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi chú 

1       

2       
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...       
 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay 

thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): không 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): không 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): 

không 

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): không 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: 

………………………………………………………………………………………….…

… 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT (ƯV chức danh PGS)     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu: không 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: 
không 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: không 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng 

TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH  ;   04 CTKH      

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay 

thế cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: 

…………………………. 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế 

cho việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: không 

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH 

Quân sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học 
sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 

25/2020/QĐ-TTg. 
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d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: 

…………………………………………. 

-  Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: 

……………………………… 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU 

CHUẨN CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6  năm 2024 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

 

                           VÕ DUY LONG 

  
 


